Tuần 18.2 (Từ ngày 08/01 đến 12/01/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
08/01

	Thứ nhất
	1
	
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ôn tập kĩ năng đọc hiểu
	Phiếu BT

	
	
	3
	
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Ôn tập kĩ năng đọc hiểu
	Phiếu BT

	
	
	4
	
	Toán
	3A3
	Ôn tập kĩ năng thực hiện 4 phép tính 
	Phiếu BT

	
	Thứ  hai
	5
	
	Âm nhạc
	3A3
	- Ôn tập cuối học kỳ 1
	Đàn

	
	
	6
	
	Tin học
	3A3
	Ôn tập luyên tập chuột với PM Paint
	TV, MT

	
	
	7
	
	HDH*
	3A3
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	TV, MT

	
	
	8
	
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Review
	TV, MT

	Ba
09/01

	Thứ nhất
	1
	
	Toán
	3A3
	Ôn tập hình học và đo lường 
	TV, MT

	
	
	2
	
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Review
	TV, MT

	
	
	3
	
	HDH – Bơi 
	3A3
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	TV, MT

	
	
	4
	
	HDH – Bơi
	3A3
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	TV, MT

	
	Thứ  hai
	5
	
	Mỹ thuật
	3A3
	Ôn tập trưng bày sản phẩm
	TV, MT

	
	
	6
	
	Thư viện
	3A3
	Đọc sách thư viện
	sách, truyện

	
	
	7
	
	GDTC
	3A3
	Ôn tập tung và bắt bóng thấp tay
	còi, ..

	
	
	8
	
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Ôn tập kĩ năng nghe viết
	TV, MT

	Tư
10/01

	Thứ nhất
	1
	
	Toán
	3A3
	Ôn tập về giải toán
	TV, MT

	
	
	2
	
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	
	

	
	
	3
	
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ôn tập kĩ năng đọc hiểu
	Phiếu BT

	
	
	4
	
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn tập kĩ năng đọc hiểu
	Phiếu BT

	
	Thứ  hai
	5
	
	Đạo đức
	3A3
	Ôn tập các kĩ năng đã trong học kì I
	TV, MT

	
	
	6
	
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Review
	TV, MT

	
	
	7
	
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập về thưc vật
	TV, MT

	
	
	8
	
	HDH - STEM
	3A3
	Ôn tập
	TV, MT

	Năm
11/01

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Ôn tập về từ và câu.
	Phiếu BT

	
	
	2
	
	Toán
	3A3
	Ôn tập chung
	Phiếu BT

	
	
	3
	
	HDH – Bơi 
	3A3
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	TV, MT

	
	
	4
	
	HDH – Bơi
	3A3
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	TV, MT

	
	Thứ  hai
	5
	
	GDTC
	3A3
	Ôn tập tung và bắt bóng thấp tay (t2)
	Còi, …

	
	
	6
	
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Review
	TV, MT

	
	
	7
	
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập về thưc vật
	TV, MT

	Sáu
12/01

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	HỌC SINH NGHỈ HỌC KÌ 1

	
	
	2
	
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	

	
	
	3
	
	Toán
	3A3
	

	
	
	4
	
	Công nghệ
	3A3
	

	
	Thứ  hai
	5
	
	HDH
	3A3
	

	
	
	6
	
	T.Anh - Toán
	3A3
	

	
	
	7
	
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	

	TS LSDĐD: 19
        BGĐT: 13

	       Ngày 25 tháng 12 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



